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1 Nguyễn Thị Thu 1980 Hiệu 
trưởng 

x x Đại học Quản lý, chỉ đạo các hoạt 
động nhà trường 

Đảng ủy viên -Bí thư chi 
bộ - Chủ tịch HĐT 

Trực tiếp tham gia  hoặc dự   
02 giờ/ tuần 

2 Vương Thị Thu Giang 1986 P. Hiệu 
trưởng 

x x Đại học  Quản lý chỉ đạo hoạt động 
nuôi dưỡng-SK 

- Phó BTCB – chủ tịch 
CĐ 

Trực tiếp tham gia 04 giờ/ tuần 

3 Nguyễn Thúy Hà 1983 P.Hiệu 
trưởng 

x x Đại học Quản lý chỉ đạo hoạt động 
chuyên môn 

- Ủy viên chi bộ Trực tiếp tham gia 04 giờ/ tuần 

4 Nguyễn Thị Tâm 1982 Giáo viên x x Đại học - GVCN lớp MG 5 tuổi A - Tổ trưởng MG 
- Trưởng ban TTND 

Được giảm 03 giờ/ tuần  
( làm nhiệm vụ kiêm nhiệm) 

5 Nguyễn Thị Thu 1982 Giáo viên x x Đại học - GVCN lớp MG 3 tuổi  - Tổ trưởng NT 
- Thư ký hội đồng 

Được giảm 03 giờ/ tuần 
 ( làm nhiệm vụ kiêm nhiệm) 

6 Nguyễn Thị Thúy Điệp 1987 Giáo viên x x Đại học  GVCN lớp MG 4 tuổi B - Phó chủ tịch CĐ Được giảm 06 giờ/ tuần  
( làm nhiệm vụ kiêm nhiệm) 

7 Lê Thị Loan 1987 Giáo viên x x Đại học GVCN lớp MG 5 tuổi B - Bí thư đoàn thanh niên Được giảm 02 giờ/ tuần 
 ( làm nhiệm vụ kiêm nhiệm) 

8 Phạm Thị Châm  
1989 

Giáo viên x x Đại học GVCN lớp MG 4 tuổi B - Tổ phó MG – UV CĐ Được giảm 03 giờ/ tuần 
 ( làm nhiệm vụ kiêm nhiệm) 

9 Phạm T. Phương Mai 1975 Giáo viên x x Đại học GVCN nhóm trẻ C - Tổ phó NT  

10 Nguyễn Thị Thu Hòa 1989 Giáo viên x x Đại học  GVCN nhóm trẻ C   

11 Nguyễn Thị Hiền (80) 1980 Giáo viên x 0 Đại học GVCN nhóm trẻ A   

12 Nguyễn Thị Hiền (90) 1990 Giáo viên x x Đại học GVCN nhóm trẻ A   

13 Vũ Thị Huê 1967 Giáo viên x x Đại học GVCN nhóm trẻ B   

14 Trần Thị Liên 1973 Giáo viên x x Cao 
đẳng  

GVCN nhóm trẻ B   



15 Nguyễn Thị Hiện 1972 Giáo viên x 0 Trung 
cấp 

GVCN lớp MG 3 tuổi    

16 Nguyễn Thị Oanh 1985 Giáo viên x x Đại học GVCN lớp MG 4 tuổi A   

17 Nguyễn Thị Tuyết 1969 Giáo viên x x Đại học GVCN lớp MG 4 tuổi A   

18 Nguyễn Thị Thía 1983 Giáo viên x x Đại học  GVCN lớp MG 5 tuổi A   

19 Phùng Thị Cảnh 1987 Giáo viên x x Đại học GVCN lớp MG 5 tuổi B   

20 Nguyễn Thị Sen 1996 Giáo viên x x Đại học GVCN nhóm trẻ D   

21 Phạm Thị Hiển 1970 Kế toán x 0 Đại học NV kế toán   

22 Lưu Thị Mùi 1984 Y tế x 0 Trung 
cấp 

NV y tế  Tổ trưởng tổ văn phòng   
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